
Nghe Đọc Viết HT

1 Lâm Thị Kim Chi 15/05/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 13,5 20,0 14,0 6,5 Đạt

2 Mai Thị Kiều Hoa 20/12/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 17,0 13,5 20,0 13,0 6,5 Đạt

3 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Hương 21/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 17,0 21,0 15,0 7,0 Đạt

4 Trang Kim Trung 17/06/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh 18,0 15,0 19,0 13,0 6,5 Đạt

5 Nguyễn Tú Uyên 17/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 14,0 20,0 13,0 6,5 Đạt

6 Nguyễn Thị Hoàng Yến 10/04/1999 Lâm Đồng Nữ Kinh 17,0 15,0 20,0 13,0 6,5 Đạt

Danh sách này có: 06 thí sinh.

KỲ THI NGÀY 30/10/2022

TT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh
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tộc
Kết quả

(Kèm theo Quyết định số: 63/QĐ-NNTH ngày 04 tháng 11 năm 2022)

Điểm Điểm tổng 

cộng quy về 

thang điểm 10

Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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